PAGE  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THỊ XÃ LONG KHÁNH


Số: 18/2011/NQ-HĐND 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Long Khánh, ngày 15 tháng 12 năm 2011


NGHỊ QUYẾT

Giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách trên địa bàn,
phân bổ chi ngân sách thị xã và dự toán thu, chi 
ngân sách phường, xã năm 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

KHÓA II - KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày             26 /11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 08/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1132/TTr-UBND ngày 09/12/2011 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách trên địa bàn, phân bổ chi ngân sách thị xã và dự toán thu, chi ngân sách phường, xã năm 2011; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tại tổ và tại kỳ họp,  
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 1132/TTr-UBND ngày 09/12/2011 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách trên địa bàn, phân bổ chi ngân sách thị xã và dự toán thu, chi ngân sách phường, xã năm 2012 (kèm theo tờ trình), cụ thể như sau
1. Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012:
a) Dự toán thu ngân sách Nhà nước:                                                                                   
                                                                              
                                                                              ĐVT: Ngàn đồng
	Nội dung
	Dự toán thu

	I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (1+2)
	169.150.000

	1. Nhiệm vụ thu ngân sách thị xã 
	       165.150.000 

	Nhiệm vụ thu ngân sách thị xã loại trừ tiền sử dụng đất
	        135.150.000 

	- Thu ngoài quốc doanh
	          95.100.000 

	+ Môn bài
	            3.700.000 

	+ Thu khác
	               700.000 

	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt
	               240.000 

	+ Thuế giá trị gia tăng
	          83.400.000 

	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp
	            7.000.000 

	+ Thuế tài nguyên
	                 60.000 

	- Lệ phí trước bạ
	          17.250.000 

	Trong đó: Lệ phí trước bạ đất
	            2.716.000 

	- Thuế thu nhập cá nhân
	          10.000.000 

	- Thuế phi sử dụng đất nông nghiệp (thuế nhà đất)
	            5.500.000 

	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	 

	- Thu phí, lệ phí
	            3.500.000 

	- Thu khác, đất công ích của xã, thu phạt khác
	               500.000 

	- Thu tiền sử dụng đất
	          30.000.000 

	- Thu tiền thuê đất
	 

	- Thu khác thị xã
	            3.300.000 

	2. Thu quản lý qua ngân sách 
	            4.000.000 

	- Thu xã hội hóa giao thông và xã hội hóa điện
	            2.000.000 

	- Thu học phí - phí chợ
	2.000.000 

	II. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO PHÂN CẤP (1+2)
	329.411.000

	1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trong cân đối (a+b)
	        319.411.000 

	a) Thu cân đối ngân sách thị xã
	          79.736.000 

	- Các khoản thu hưởng 100%
	33.210.000

	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ
	46.226.000

	b) Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	239.675.000

	2. Các khoản thu ngoài cân đối 
	10.000.000

	- Thu bổ sung từ nguồn xổ số kiến thiết
	 

	- Thu tiền sử dụng đất ngân sách thị xã hưởng 20% 
	6.000.000

	- Thu huy động từ nguồn đóng góp
	4.000.000


b) Dự toán chi ngân sách thị xã: 
           ĐVT: Ngàn đồng
	Nội dung
	Dự toán chi

	TỔNG CHI  NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II)
	326.798.319

	I. CHI TRONG CÂN ĐỐI  NGÂN SÁCH (1+2+3)
	316.798.319

	1. Chi đầu tư phát triển
	67.500.000

	- Chi các dự án xây dựng cơ bản
	40.500.000

	- Chi đầu tư xây dựng các công trình giáo dục
	27.000.000

	2. Chi thường xuyên
	240.071.000

	- Chi sự nghiệp kinh tế
	30.615.300

	+ Chi sự nghiệp nông nghiệp - thủy lợi
	1.350.000

	+ Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	10.635.300

	+ Chi sự nghiệp địa chính
	630.000

	+ Chi sự nghiệp quản lý môi trường
	18.000.000

	- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ
	450.000

	- Chi sự nghiệp văn hóa và thông tin - thể thao
	2.300.000

	- Chi sự nghiệp phát thanh
	726.327

	- Chi sự nghiệp giáo dục
	120.235.000

	- Chi sự nghiệp đào tạo
	1.800.000

	- Chi sự nghiệp y tế (Bảo hiểm Y tế cho học sinh)
	900.000

	- Chi quản lý hành chính
	19.859.904

	- Chi đảm bảo xã hội
	11.857.500

	- Chi an ninh - quốc phòng
	3.060.000

	- An ninh
	810.000

	- Quốc phòng
	2.250.000

	- Chi khác ngân sách
	795.046

	- Chi thường xuyên ngân sách cấp phường, xã
	37.286.442

	- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên giữ lại ngân sách thị xã để điều hòa
	10.185.481

	3. Dự phòng
	9.227.319

	- Dự phòng ngân sách thị xã
	8.056.947

	- Dự phòng ngân sách phường, xã
	1.170.372

	II. CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH
	10.000.000

	- Chi hỗ trợ công trình hạ tầng cơ sở phường, xã bằng nguồn tiền sử dụng đất thị xã
	6.000.000

	- Chi bằng nguồn huy động đóng góp
	4.000.000


2. Giao dự toán thu ngân sách, phân bổ chi thường xuyên ngân sách phường, xã:

a) Giao dự toán thu ngân sách phường, xã: 33 tỷ 906 triệu đồng. 
b) Giao dự toán thu bổ sung từ ngân sách thị xã: 21 tỷ 640 triệu 969 ngàn đồng.
c) Tổng chi ngân sách phường, xã: 38 tỷ 456 triệu 814 ngàn đồng. Mức phân bổ cho ngân sách phường, xã năm 2011; gồm:                                                           

 








     ĐVT: Ngàn đồng
	S
T
T
	Tên đơn vị
	Dự toán thu ngân sách trên địa bàn
	Thu bổ sung ngân sách thị xã
	Dự toán chi ngân sách trên địa bàn
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Chi   thường xuyên
	Dự phòng

	01
	P. Phú Bình
	1.119.600
	1.603.375
	2.335.371
	2.264.552
	70.818

	02
	P. Xuân An
	7.152.000
	 
	2.866.027
	2.779.233
	86.794

	03
	P. Xuân Bình
	5.166.000
	418.147
	2.628.647
	2.548.841
	79.806

	04
	P. Xuân Hòa
	3.237.000
	552.180
	2.519.240
	2.442.745
	76.494

	05
	P. Xuân Thanh
	2.574.500
	789.293
	2.437.346
	2.363.320
	74.026

	06
	P. Xuân Trung
	4.989.000
	 
	2.539.497
	2.462.261
	77.236

	07
	Xã Bảo Quang
	716.000
	2.286.152
	2.602.807
	2.523.573
	79.235

	08
	Xã Bảo Vinh
	1.361.000
	2.249.710
	3.014.734
	2.922.555
	92.179

	09
	Xã Bàu Sen
	543.800
	2.103.349
	2.377.407
	2.305.044
	72.363

	10
	Xã Bàu Trâm
	722.100
	1.948.778
	2.261.579
	2.192.744
	68.836

	11
	Xã Bình Lộc
	771.000
	2.162.614
	2.585.624
	2.506.919
	78.705

	12
	Xã Hàng Gòn
	764.000
	2.099.446
	2.515.100
	2.438.686
	76.414

	13
	Xã Suối Tre
	2.088.000
	1.930.691
	2.806.161
	2.720.293
	85.867

	14
	Xã Xuân Lập
	930.000
	1.776.676
	2.293.686
	2.223.916
	69.771

	15
	Xã Xuân Tân
	1.772.000
	1.720.558
	2.673.588
	2.591.761
	81.828

	 
	CỘNG
	33.906.000
	21.640.969
	38.456.814
	37.286.442
	1.170.372


Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thị xã căn cứ các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2012; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh dự toán kế hoạch, Ủy ban nhân dân thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp gần nhất.     
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã và các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện nhiệm vụ giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã khóa II, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2011.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân thị xã thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Nải
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